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BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác 3 công khai năm học 2018-2019, tình hình thực hiện công khai đầu năm học 2019-2020 và định hướng quản lý công tác 3 công khai trường mầm non Tuổi Thơ năm học 2019-2020
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 1987/SGDĐT-KHTC ngày 19/09/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thực hiện báo cáo công tác công khai năm học 2018-2019 và định hướng công tác năm học 2019-2020 theo yêu cầu Thông tư  số 36/2017/TT-BGDĐT,
Trường  mầm non Tuổi Thơ báo cáo công tác 3 công khai tại đơn vị như sau:

Phần thứ nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI 

NĂM HỌC 2018-2019
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Nêu khái quát số lượng cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), lớp, học sinh (HS) năm học 2018-2019;

- Nhà trường hiện có tổng số là 07 phòng
Trong đó: 1 văn phòng, 1 phòng hiệu trưởng, 1 bếp ăn và 04 lớp học
- Tỷ lệ huy động 111/54 nữ giảm 1 trẻ so với đầu năm. (1 trẻ nghỉ do gia đình bố mẹ ly hôn trẻ theo mẹ về tây ninh).

Trong đó: 

Lớp lá: 01 lớp: 36trẻ (16 nữ)

Lớp chồi: 01 lớp: 31trẻ (17 nữ)

Lớp mầm: 01 lớp: 26 trẻ (14 nữ)

Lớp nhóm 1 : 01 lớp : 18 trẻ (10 nữ)

-Tổng cán bộ giáo viên nhân viên: 18/16 nữ trong đó cán bộ quản lý 2/2 nữ, giáo viên 9/9 nữ, nhân viên 7/5 nữ
2. Tình hình chất lượng đội ngũ:  Số lượng, tỷ lệ CBQL, GV có trình độ trên chuẩn, đạt chuẩn, dưới chuẩn.

Tổng CBGVNV: 18/16 nữ trong đó:

- Đảng viên: 4/3 nữ

- Cán bộ quản lý: 2/2 nữ; Trình độ CM: Đại học sư phạm; Đảng viên: 2

- Giáo viên: 9/9 nữ; Trình độ CM: Chuẩn: 2; trên chuẩn: 7; Đảng viên: 1
         - Nhân viên: 7/5 nữ. Trong đó: bảo vệ: 2, Cấp dưỡng: 2, NVPV:1, kế toán: 1, y tế: 1; Đảng viên: 1
3. Tình hình đầu tư duy tu, sửa chữa, xây mới của nhà trường năm học 2018-2019 (nhà nước đầu tư, xã hội hoá, tài trợ…).
Được sự quan tâm của các cấp các ngành đơn vị năm học được sữa chữa 1 số nội dung như chống thấm chống dột xử lý tắc nghẽn nhà vệ sinh, lợp lại mái che cho lớp nhóm trẻ và các nội dung khác từ nguồn phí hoạt động của đơn vị. 
II. KẾT QUẢ KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 03 CÔNG KHAI CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

1. Kết quả

1.1. Việc thực hiện Biểu mẫu 01 (theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ) về cam kết chất lượng giáo dục của Trường.
Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến đạt được:
* Chăm sóc nuôi dưỡng:

Nhà trẻ:

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần.

- 100% trẻ được cân và theo dõi biểu đồ sức khỏe 2lần/năm, đo 2l/năm.

- 82,88% trẻ phát triển bình thường
-  90% trẻ có khả năng vận động phù hợp theo độ tuổi, sức khỏe tốt.
Mẫu giáo:

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần.

- 100% trẻ được cân và theo dõi biểu đồ sức khỏe 2 lần/năm, đo 2lần/năm.

- 82,88% trẻ phát triển bình thường

- 98% trẻ thích vận động và 92,5% trẻ có kỹ năng vận động khéo léo theo độ tuổi, sức khỏe tốt.

* Về giáo dục:

Nhà trẻ:

- 90% trẻ đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ.
- 85% có thói quen tự phục vụ phù hợp độ tuổi.

- 85% nghe và hiểu được lời nói của người khác, nói được câu đơn giản. Biết diễn đạt hiểu biết thông qua câu nói đơn hoặc cử chỉ tay đưa ra, lắc đầu, gật đầu. 
- 88,9% Trẻ có hiểu biết ban đầu về bản thân, về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh và một số khái niệm phù hợp với độ tuổi.
Mẫu giáo:
- 95% trẻ mẫu giáo đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ.
- 92% Trẻ có khả năng làm được một số việc tự phục vụ phù hợp độ tuổi, thói quen, nề nếp vệ sinh. 

- 91,5% Trẻ chủ động tích cực hứng thú tham gia vào các hoạt động giáo dục, tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân phù hợp với độ tuổi, mạnh dạn trong giao tiếp với những người xung quanh, lễ phép với người lớn phù hợp với độ tuổi; biết thân thiện, chia sẻ, hợp tác với bạn bè trong các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, học tập phù hợp với độ tuổi, có ý thức về bảo vệ môi trường.
- 93% trẻ hiểu được các câu nói của người khác, sử dụng được các câu nói phức tạp hơn. Biết sử dụng các câu nói lịch sự, lễ phép.

- 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi nhận biết được 29 chữ cái, cầm bút tô đúng chiều, ngồi đúng tư thế, trẻ nhận biết chữ trong từ.

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện:

Nhà trẻ:

- 100% lớp thực hiện có chất lượng chương trình GDMN mới, qui chế chuyên môn và chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ.

- 100% trẻ được đánh giá theo quy định.

Mẫu giáo:

- 100% lớp thực hiện có chất lượng chương trình GDMN mới, qui chế chuyên môn và chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ.

- 100% trẻ 5 tuổi được thực hiện đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

- 100% trẻ 3,4 tuổi được thực hiện đánh giá theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Bình Dương. Phòng GD&ĐT Dầu Tiếng.
Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển:

Nhà trẻ:

- 90% trẻ đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ. Trong đó:

+ 90% trẻ đạt lĩnh vực phát triển thể chất;

+ 90% trẻ đạt lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội.

+ 90% trẻ đạt lĩnh vực phát triển ngôn ngữ.

+ 90% trẻ đạt lĩnh vực phát triển nhận thức.
Mẫu giáo:

- 95% trẻ mẫu giáo đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ. Trong đó:
+ 95% trẻ mầm, 95% trẻ chồi, 98% trẻ lá đạt lĩnh vực phát triển thể chất.

+ 95% trẻ mầm, 95% trẻ chồi, 96% trẻ lá đạt lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội.

+ 95% trẻ đạt lĩnh vực phát triển ngôn ngữ.
+ 90% trẻ mầm, 95% trẻ chồi, 96% trẻ lá đạt lĩnh vực phát triển nhận thức.

+ 90% trẻ mầm, 92% trẻ chồi, 95% trẻ lá đạt lĩnh vực phát triển thẩm mỹ.
Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non:

- 01 trẻ lớp lá có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được miễn 100% học phí và được hỗ trợ chi phí học tập.
1.2. Việc thực hiện Biểu mẫu 02 về công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của Trường: 

100% trẻ được ăn bán trú

100% trẻ được chăm sóc nuôi dưỡng và theo dõi biểu đồ tăng trưởng kết quả:

	Thể
	Đầu năm
	Tỷ lệ
	Cuối năm
	Tỷ lệ
	Tăng/Giảm
	Tỷ lệ

	
	112/57 nữ
	
	111/56 nữ
	
	
	

	Nhẹ cân
	2
	1.79
	1
	0.9
	-1
	0.89

	Thấp còi
	4
	3.57
	3
	2.7
	-1
	0,87

	Béo phì
	5
	4.46
	7
	6.3
	+ 2
	1,84

	NHSVT
	7
	6.25
	8
	7.2
	+ 1
	0,95


100% trẻ được học theo chương trình giáo dục mầm non thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN
1.3. Việc thực hiện Biểu mẫu 03 (theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ) về công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường.

Trường có 1 điểm trường với 7 phòng trong đó 1 văn phòng, 1 phòng hiệu trưởng, 1 nhà bếp và 4 phòng học được xây dựng bán kiên cố với tổng diện tích lá 1549m2. Diện tích sân chơi 803,6m2, diện tích bình quân phòng sinh hoạt chung của trẻ 1,6m2/trẻ, diện tích nhà vệ sinh bình quân là 0,23m2/trẻ diện tích bếp ăn bình quân trên trẻ là 0,26m2. 
Trường có 6 ti vi 9 máy tính và 8 máy in, 6 ti vi dùng cho công tác chăm sóc giáo dục và hành chính văn phòng.
Đồ dùng đồ chơi đáp ứng theo thông tư 01/VBHN-BGDĐT 2015. 
1.4. Việc thực hiện Biểu mẫu 04 (theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ) về công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của Trường).

Nhà trường thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin cán bộ giáo viên nhân viên cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên được đăng ký tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng và đánh giá cán bộ công chức theo nghị định 56 và đánh giá chuẩn hiệu trưởng phó hiệu trưởng theo thông tư 25 đánh giá chuẩn giáo viên theo thông tư 26 kết quả như sau:
1 CBQL hoàn thành lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non

6 CBGV tham gia lớp thăng hạng chức danh nghề nghiệp

1 Gv tham gia lớp đại học chuyên môn

2/2 CBQL đánh giá chuẩn loại khá, 6/8 giáo viên được đánh giá xếp loại khá và 2 xếp loại đạt

15/18 CBGVNV hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 GVNV hoàn thành nhiệm vụ.

2. Đánh giá, nhận xét chung tình hình thực hiện 03 công khai của Trường:

  Nội dung 3 công khai được thực hiện với nhiều hình thức như: Thực hiện qua bảng tuyên truyền nhà trường, đăng tải website của đơn vị ngoài ra nhà trường lập nhóm zalo trường để đăng tải những nội dung 3 công khai cho toàn thể CBGVNV và phụ huynh học sinh theo dõi giám sát và biết.
Nội dung 3 công khai thực hiện  theo 4 biểu mẫu 1,2,3,4 của thông tư 36 và các nội dung công khai tài chính bán trú, các chế độ chính sách của trẻ, các khoản thu hộ và thu tự nguyện của phụ huynh học sinh. Tài chính ngân sách và chế độ chính sách chế độ đào tạo bồi dưỡng… cho đội ngũ CBGVNV.
Các trang thiết bị và cơ sở vật chất để thực hiện 3 công khai của nhà trường đảm bảo đầy đủ.
Phần thứ hai

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC 3 CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG
NĂM HỌC 2019-2020

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020

1. Khái quát tình hình nhà trường đầu năm 

-Tổng số học sinh đã huy động là 103/57 nữ giảm 8 trẻ so với đầu năm học trước. Trong đó: 
Nhóm trẻ 25-36 tháng: 17/9 nữ

Lớp mầm : 23/13 nữ .
Lớp chồi : 29/15 nữ
Lớp lá 1: 34/20  nữ.

-Tổng CBGVNV: 18/16 nữ trong đó:

Đảng viên: 5/4 nữ

Cán bộ quản lý: 2/2 nữ; Trình độ CM: Đại học sư phạm; Đảng viên: 2

Giáo viên: 9/9 nữ; Trình độ CM: Chuẩn: 2; trên chuẩn: 7; Đảng viên: 2

Nhân viên: 7/5 nữ. Trong đó: bảo vệ: 2, Cấp dưỡng: 2, NVPV:1, kế toán: 1, y tế: 1; Đảng viên: 1

2. Tình hình công khai đầu năm học 2019-2020

Đánh giá việc thực hiện các Biểu mẫu 1,2,3,4 (theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ) của Trường.
Các biểu mẫu 3 công khai 1,2,3,4 của thông tư 36 nhà trường thực hiện đầy đủ nghiêm túc và đúng theo quy định.(Biểu mẫu kèm theo)
II. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

1. Mục tiêu thực hiện công tác 3 công khai của Trường.

Thực hiện công khai cam kết của trường mầm non Tuổi Thơ về chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, công khai về điều kiện để đảm bảo chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, về công tác thu chi tài chính, công tác thi đua, công tác sắp xếp nhân sự…để CB-GV-NV và phụ huynh của trường tham gia giám sát và đánh giá trường theo quy định của pháp luật.

Thực hiện công khai của trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong việc quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.
         2. Nội dung 3 công khai các theo yêu cầu Biểu mẫu 1,2,3,4 (theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ).
         2.1. Công khai cam kết chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ và chất lượng chăm sóc giáo dục thực tế:
         a. Cam kết chất lượng chăm sóc và giáo dục: Mức độ về sức khỏe, năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được sau mỗi lớp học, chương trình giáo dục mà cơ sở tuân thủ, các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục của cơ sở giáo dục (Theo Biểu mẫu 01- trong phụ lục của Quy chế).
         b. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế: Công khai số trẻ em từng độ tuổi, từng nhóm lớp, số trẻ được tổ chức ăn bán trú ở trường, số trẻ em khuyết tật học hòa nhập, số trẻ em được cân đo, theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng, kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em, số trẻ em từng độ tuổi học chương trình GDMN có sự phân chia theo các nhóm tuổi (Theo Biểu mẫu 02- trong phụ lục của quy chế).
         2.2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
          a. Về cơ sở vật chất: Diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp (Theo Biểu mẫu 03 - trong phụ lục của quy chế).
         b. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên:
          Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04 - trong phụ lục của quy chế).
          Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.
        2.3. Công khai thu chi tài chính:
        a. Tình hình tài chính của trường :
         - Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
        - Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính.
         b. Học phí và các khoản thu khác từ học sinh: 
         Mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.
        c. Các khoản chi theo từng năm học:
          Các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.
        d. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với những đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.
3. Định hướng các giải pháp thực hiện.
Tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Tạo ĐK thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của trường.

Thực hiện công bố kết quả kiểm tra 

- Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

- Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh xem xét.

- Đưa lên trang thông tin điện tử của Phòng GD & ĐT Dầu Tiếng
	Nơi nhận:
     Nơi nhận:                                                          

    - Phòng GDĐT;

    - Chi bộ;

    - Các đoàn thể trong nhà trường;

    - Lưu VT (để báo cáo)                                                                  

	HIỆU TRƯỞNG

                 Lê Thị Ánh Hồng


